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	I. Cán bộ quản lý

	1
	Nguyễn Thị Mỹ Hòa
	01/02/1983
	

THCS Phước An
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	I. Giáo viên

	1
	Đỗ Thị Ngọc Linh
	14/8/1987
	THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	2
	Phan Thị Thu Hiền
	17/10/1992
	THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	3
	Dương Thoại Miêu
	20/06/1991
	

THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	4
	Phùng Thị Tuyết
	03/10/1988
	

THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật
	Đủ ĐK

	5
	Trương Thị Kiều Diễm
	20/05/1990
	
THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật
	Đủ ĐK

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	10/04/1994
	

THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật
	Đủ ĐK

	7
	Trần Thị Kim Nhi
	10/02/1994
	

THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật
	Đủ ĐK

	8
	Phan Thị Kiều Oanh
	30/05/1994
	

THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật
	Đủ ĐK

	9
	Đinh Thị Thu
	13/05/1988
	
THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	10
	Phan Thị Kim Xuân
	01/01/1994
	

THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	11
	Dương Thị Hoài 
	10/06/1989
	

THCS Long Thọ
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	12
	Hà Thị Chính
	02/03/1979
	THCS Phước An
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	13
	Nguyễn Thị Kim Tiến
	02/02/1987
	

THCS Phước An
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	14
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	02/02/1993
	

THCS Phước An
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	15
	Thân Thị Yến Phi
	08/10/1994
	

THCS Phước An
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	16
	Lê Thị Ngọc Lan
	11/04/1992
	
THCS Phước An
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	17
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	05/06/1993
	

THCS Phước An
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Chưa đủ thời gian giữ hạng (09 năm). Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Không đủ ĐK

	18
	Phan Lê Dung Hạnh
	23/07/1994
	

THCS Phước An
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Chưa đủ thời gian giữ hạng (09 năm). Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Không đủ ĐK

	19
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	22/07/1991
	THCS Phước An
	III
	II
	Đã nghỉ việc từ 01/9/2026 
	

	20
	Nguyễn Thị Anh Hiền
	15/10/1993
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	21
	Ngô Minh Dũng
	20/12/1991
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	22
	Lê Thị Hồng Nhung
	06/09/1992
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	23
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	19/06/1975
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	24
	Vũ Thị Hòa
	10/11/1973
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	25
	Trần Thị Dịu
	17/06/1994
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	26
	Lê Thị Nhung
	14/06/1985
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	27
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	15/03/1975
	
TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	
Đủ ĐK

	28
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	20/11/1985
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	29
	Cao Thị Huyền
	10/04/1991
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	30
	Nguyễn Thị Nhiệm
	22/06/1979
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	31
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	14/10/1992
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	32
	Nguyễn Thị Hoàng Thanh
	12/07/1990
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	III
	II
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.32). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên. Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	33
	Nguyễn Thị Lệ Phương
	23/08/1991
	
THCS Long Thọ
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật. 
	Đủ ĐK

	34
	Nguyễn Thị Huệ Tuyền
	12/03/1985
	

THCS Long Thọ
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	35
	Phạm Thị Mỹ Nhi
	10/05/1985
	

THCS Long Thọ
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	36
	Trần Thị Thanh
	28/10/1988
	
THCS Long Thọ
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	37
	Phạm Thị Tuyết Vân
	05/03/1988
	

THCS Long Thọ
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	38
	Trần Thanh Hải
	23/03/1991
	

THCS Long Thọ
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	39
	Trương Văn Cường
	20/11/1980
	

THCS Long Thọ
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	40
	Nguyễn Hữu Lộc
	11/06/1978
	

THCS Phước An
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	41
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	29/05/1983
	

THCS Phước An
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	42
	Hoàng Thị Anh Kiều
	20/06/1977
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	43
	Phạm Thị Thu Trà
	19/02/1978
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	44
	Thái Thị Kim Oanh
	18/02/1980
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	45
	Nguyễn Thị Huệ Sương
	12/12/1988
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	46
	Võ Minh Danh
	06/07/1984
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	47
	Phạm Thị Thủy
	19/02/1980
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK

	48
	Nguyễn Thị Kim Chi
	01/05/1989
	

TH-THCS Vĩnh Thanh
	II
	I
	Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31). Đủ thời gian giữ hạng. Đánh giá HTTNV trở lên (02 năm HTXSNV). Có phẩm chất chính trị tốt, không vi phạm kỷ luật.
	Đủ ĐK
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